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THỜI KHÓA BIỂU 

 
TIẾT 

 
THỨ 

1,2, 
7h-8h30 

3,4 
8h40-
10h10 

5,6 
10h20-
11h50 

7,8 
12h30-
14h00 

9,10 
14h10-
15h40 

11,12 
15h50-
17h20 

2     

  

3     

  

4     

  

5     

  

6      

 

7      

 

 
 
 
 
 
 



KẾT QUẢ HỌC TẬP   
Lớp: 20C3-CTM1   HỌC KỲ: I    NĂM HỌC: 2021 – 2022 
HỌC PHẦN: NGUYÊN LÝ – CHI TIẾT MÁY   Số tín chỉ hoặc ĐVHT: 4 
STT 

HỌ VÀ TÊN 
Điểm 

Kiểm tra thường xuyên Kiểm tra định kỳ 
1 Đỗ Thành An      
2 Bùi Phúc Tường Duy      
3 Lê Ngọc Khánh Duy      
4 Nguyễn Nguyên Hậu      
5 Phạm Minh Hậu      
6 Phan Kiên Hiên      
7 Nguyễn Đức Huy      
8 Nguyễn Phạm 

 
Huy      

9 Huỳnh Gia Khương      
10 Lê Duy Khương      
11 Bùi Đình Long      
12 Phan Hoàng Phi      
13 Trần Tuấn Phong      
14 Nguyễn Đức Toàn      
15 Nguyễn Dương Thanh      
16 Phạm Văn  Phú      
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        
25        
26        
27        
28        
29        
30        

 
 



KẾT QUẢ HỌC TẬP   
Lớp: 20C3-CTM1   HỌC KỲ: II    NĂM HỌC: 2020 – 2021 
HỌC PHẦN: CƠ KỸ THUẬT      Số tín chỉ hoặc ĐVHT: 4 
STT 

HỌ VÀ TÊN 
Điểm 

Kiểm tra thường xuyên Kiểm tra định kỳ 
31        
32        
33        
34        
35        
36        
37        
38        
39        
40        
41        
42        
43        
44        
45        
46        
47        
48        
49        
50        
51        
52        
53        
54        
55        
56        
57        
58        
59        
60        

 
 



THEO DÕI NGÀY HỌC TẬP 
LỚP: 20C3-CTM1 

 

STT Họ và tên Tuần 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 An                
2 Duy                
3 Duy                
4 Hậu                
5 Hậu                
6 Hiên                
7 Huy                
8 Huy                
9 Khương                
10 Khương                
11 Long                
12 Phi                
13 Phong                
14 Toàn                
15 Thanh                
16 Phú                
17                 
18                 
19                 
20                 
21                 
22                 
23                 
24                 
25                 
26                 
27                 
28                 
29                 
30                 

 
 



 
THEO DÕI NGÀY HỌC TẬP 

LỚP: 20C3-CTM1 
 

STT Họ và tên Tuần 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

31                 
32                 
33                 
34                 
35                 
36                 
37                 
38                 
39                 
40                 
41                 
42                 
43                 
44                 
45                 
46                 
47                 
48                 
49                 
50                 
51                 
52                 
53                 
54                 
55                 
56                 
57                 
58                 
59                 
60                 

 



KẾT QUẢ HỌC TẬP   
Lớp: 20C1-CCK4   HỌC KỲ: I    NĂM HỌC: 2021 – 2022 
HỌC PHẦN: NL-CTM      Số tín chỉ hoặc ĐVHT: 4 
STT 

HỌ VÀ TÊN 
Điểm 

Kiểm tra thường xuyên Kiểm tra định kỳ 
1 Nguyễn Xuân Bảo      
2 Võ Thành Công      
3 Nguyễn Quốc 

 
Cường      

4 Phạm Hoàng Chươn
 

     
5 Trần Học Dĩ      
6 Đoàn Nhật Duy      
7 Lê Đức Duy      
8 Hồ Tùng Hậu      
9 Phạm Chí Hiếu      

10 Phan Văn Hiếu      
11 Tằng Trường Hòa      
12 Lê Ngọc Hoàng      
13 Mang Văn Huy      
14 Đoàn Tấn Hưng      
15 Nguyễn Tuấn Kiệt      
16 Nguyễn Tuấn Khoa      
17 Lưu Trọng Nghĩa      
18 Phan Văn Nghĩa      
19 Lý Thương Nghiệp      
20 Trần Lý Ngọc      
21 Phạm Trọng Nguyê

 

     
22 Trần Thành Nhân      
23 Nguyễn Minh Nhựt      
24 Nguyễn Thái Nhựt      
25 Phan Hoài Phong      
26 Nguyễn Văn Quang      
27 Lê Minh Quân      
28 Lê Hiếu Tài      
29 Võ Văn Tám      
30 Đỗ Duy Tân      

 
 



KẾT QUẢ HỌC TẬP   
Lớp: 20C3-CCK1   HỌC KỲ: II    NĂM HỌC: 2020 – 2021 
HỌC PHẦN: CƠ KỸ THUẬT      Số tín chỉ hoặc ĐVHT: 4 
STT 

HỌ VÀ TÊN 
Điểm 

Kiểm tra thường xuyên Kiểm tra định kỳ 
31 Đinh Văn Anh Tuấn      
32 Lê Thanh Tuấn      
33 Nguyễn Văn Tuấn      
34 Nguyễn Văn Thanh      
35 Nguyễn Tấn Thành      
36 Nguyễn Văn Thân      
37 Nguyễn Đăng Thiệu      
38 Võ Minh Trí      
39 Phùng Việt Trị      
40 Ngô Quang Trường      
41 Nguyễn Minh 

 
Trường      

42 Phạm Thanh Vương      
43        
44        
45        
46        
47        
48        
49        
50        
51        
52        
53        
54        
55        
56        
57        
58        
59        
60        

 
 



THEO DÕI NGÀY HỌC TẬP 
LỚP: 20C1-CCK4 

 

STT Họ và tên Tuần 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Bảo                
2 Công                
3 Cường                
4 Chương                
5 Dĩ                
6 Duy                
7 Duy                
8 Hậu                
9 Hiếu                
10 Hiếu                
11 Hòa                
12 Hoàng                
13 Huy                
14 Hưng                
15 Kiệt                
16 Khoa                
17 Nghĩa                
18 Nghĩa                
19 Nghiệp                
20 Ngọc                
21 Nguyên                
22 Nhân                
23 Nhựt                
24 Nhựt                
25 Phong                
26 Quang                
27 Quân                
28 Tài                
29 Tám                
30 Tân                

 
 



 
THEO DÕI NGÀY HỌC TẬP 

LỚP: 20C1-CCK4 
 

STT Họ và tên Tuần 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

31 Tuấn                
32 Tuấn                
33 Tuấn                
34 Thanh                
35 Thành                
36 Thân                
37 Thiệu                
38 Trí                
39 Trị                
40 Trường                
41 Trường                
42 Vương                
43                 
44                 
45                 
46                 
47                 
48                 
49                 
50                 
51                 
52                 
53                 
54                 
55                 
56                 
57                 
58                 
59                 
60                 

 



KẾT QUẢ HỌC TẬP   
Lớp: 20C1-CNO3  HỌC KỲ: I    NĂM HỌC: 2021 – 2022 
HỌC PHẦN: CƠ LÝ THUYẾT     Số tín chỉ hoặc ĐVHT: 2 
STT 

HỌ VÀ TÊN 
Điểm 

Kiểm tra thường xuyên Kiểm tra định kỳ 
1 Ngô Hoài Ân      
2 Bùi Minh Bảo      
3 Trần Quốc Bảo      
4 Bùi Đức Hưng Bình      
5 Dương Chí Công      
6 Nguyễn Hoàng Duy      
7 Nguyễn Khánh Duy      
8 Võ Thành Hoàng Duy      
9 Triệu Gia Đạt      

10 Trương Tấn Đạt      
11 Võ Tấn Đạt      
12 Trương Bửu Minh Đăng      
13 Lưu Nhật Hào      
14 Lê Trọng Hậu      
15 Lê Trọng Hiếu      
16 Mai Đỗ Trung Hiếu      
17 Võ Trọng Hiếu      
18 Nguyễn Hữu Hiệu      
19 Nguyễn Văn Hòa      
20 Doãn Tiến Hợp      
21 Phạm Đức Hùng      
22 Lê Văn Khang      
23 Nguyễn Xuân Khang      
24 Trần Trọng Khánh      
25 Nguyễn Ngọc 

 
Khoa      

26 Trần Nhật Linh      
27 Danh Lộc      
28 Hoàng Thắng Lợi      
29 Võ Minh Mẫn      
30 Nguyễn Kiến Ninh      

 
 



KẾT QUẢ HỌC TẬP   
Lớp: 20C1-CNO3  HỌC KỲ: I    NĂM HỌC: 2021 – 2022 
HỌC PHẦN: CƠ LÝ THUYẾT     Số tín chỉ hoặc ĐVHT: 2 
STT 

HỌ VÀ TÊN 
Điểm 

Kiểm tra thường xuyên Kiểm tra định kỳ 
31 Nguyễn Tấn Nghĩa      
32 Huỳnh Trọng Nhất      
33 Lê Trần Anh Nhựt      
34 Nguyễn Hoàng Nhựt      
35 Phạm Phong Phú      
36 Võ Minh Phú      
37 Nguyễn Hoàng Phúc      
38 Nguyễn Trọng Phúc      
39 Trần Hưng Phục      
40 Nguyễn Tấn Quá      
41 Quách Ngọc Sang      
42 Đỗ Phúc Tài      
43 Bùi Công Tính      
44 Quách Minh Tuấn      
45 Phan Hoàng Thái      
46 Nguyễn Hoàng Thọ      
47 Trần Quốc Thống      
48 Nông Đình Thư      
49 Lê Chí Trung      
50 Đỗ Anh Văn      
51 Đinh Tấn Xuyên      
52        
53        
54        
55        
56        
57        
58        
59        
60        

 
 



THEO DÕI NGÀY HỌC TẬP 
LỚP: 20C1-CNO3 

 

STT Họ và tên Tuần 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Ân                
2 Bảo                
3 Bảo                
4 Bình                
5 Công                
6 Duy                
7 Duy                
8 Duy                
9 Đạt                
10 Đạt                
11 Đạt                
12 Đăng                
13 Hào                
14 Hậu                
15 Hiếu                
16 Hiếu                
17 Hiếu                
18 Hiệu                
19 Hòa                
20 Hợp                
21 Hùng                
22 Khang                
23 Khang                
24 Khánh                
25 Khoa                
26 Linh                
27 Lộc                
28 Lợi                
29 Mẫn                
30 Ninh                

 
 
 
 
 



THEO DÕI NGÀY HỌC TẬP 
LỚP: 20C1-CNO3 

 
STT Họ và tên Tuần 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
31 Nghĩa                
32 Nhất                
33 Nhựt                
34 Nhựt                
35 Phú                
36 Phú                
37 Phúc                
38 Phúc                
39 Phục                
40 Quá                
41 Sang                
42 Tài                
43 Tính                
44 Tuấn                
45 Thái                
46 Thọ                
47 Thống                
48 Thư                
49 Trung                
50 Văn                
51 Xuyên                
52                 
53                 
54                 
55                 
56                 
57                 
58                 
59                 
60                 

 



  
KẾT QUẢ HỌC TẬP   
Lớp:20C6-CNO1   HỌC KỲ: I    NĂM HỌC: 2021 – 2022 
HỌC PHẦN: SBVL       Số tín chỉ hoặc ĐVHT: 2 
STT 

HỌ VÀ TÊN 
Điểm 

Kiểm tra thường xuyên Kiểm tra định kỳ 
1 Hồ Duy An      
2 Lê Tấn An      
3 Lê Quốc Anh      
4 Nguyễn Quốc Anh      
5 Phạm Hoàng Anh      
6 Phạm Phan Đức Anh      
7 Trần Hữu Bằng      
8 Trương Gia Chung      
9 Nguyễn Đức Duy      

10 Lữ Quốc Đạt      
11 Nguyễn Xuân Hòa      
12 Đinh Nguyễn Hoàng      
13 Nguyễn Quốc Huy      
14 Lê Hoàng Khang      
15 Trần Duy Khang      
16 Phạm Đăng Khoa      
17 Nguyễn Thành Lộc      
18 Phan Thành Lũy      
19 Trương Tấn Phát      
20 Võ Thanh Phong      
21 Lư Huỳnh Phươn

 

     
22 Nguyễn Công Thanh      
23 Nguyễn Viết Thành      
24 Võ Hiếu Thiện      
25 Tô Trần Triết      
26 Nguyễn Xuân Trườn

 

     
27 Huỳnh Văn Viên      
28 Nguyễn Hoàng Vũ      
29        
30        

 



 
KẾT QUẢ HỌC TẬP   
Lớp:20C6-CNO1   HỌC KỲ: I    NĂM HỌC: 2021 – 2022 
HỌC PHẦN: SBVL       Số tín chỉ hoặc ĐVHT: 2 
STT 

HỌ VÀ TÊN 
Điểm 

Kiểm tra thường xuyên Kiểm tra định kỳ 
31        
32        
33        
34        
35        
36        
37        
38        
39        
40        
41        
42        
43        
44        
45        
46        
47        
48        
49        
50        
51        
52        
53        
54        
55        
56        
57        
58        
59        
60        

 



 
THEO DÕI NGÀY HỌC TẬP 

LỚP: 20C6-CNO1 
 

STT Họ và tên Tuần 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 An                
2 An                
3 Anh                
4 Anh                
5 Anh                
6 Anh                
7 Bằng                
8 Chung                
9 Duy                
10 Đạt                
11 Hòa                
12 Hoàng                
13 Huy                
14 Khang                
15 Khang                
16 Khoa                
17 Lộc                
18 Lũy                
19 Phát                
20 Phong                
21 Phương                
22 Thanh                
23 Thành                
24 Thiện                
25 Triết                
26 Trường                
27 Viên                
28 Vũ                
29                 
30                 

 



 
 

THEO DÕI NGÀY HỌC TẬP 
LỚP: 20C6-CNO1 

 
STT Họ và tên Tuần 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
31                 
32                 
33                 
34                 
35                 
36                 
37                 
38                 
39                 
40                 
41                 
42                 
43                 
44                 
45                 
46                 
47                 
48                 
49                 
50                 
51                 
52                 
53                 
54                 
55                 
56                 
57                 
58                 
59                 
60                 



KẾT QUẢ HỌC TẬP   
Lớp: 20C1-CNO4  HỌC KỲ: I    NĂM HỌC: 2021 – 2022 
HỌC PHẦN: CƠ LÝ THUYẾT     Số tín chỉ hoặc ĐVHT: 2 
STT 

HỌ VÀ TÊN 
Điểm 

Kiểm tra thường xuyên Kiểm tra định kỳ 
1 Hứa Kiến Anh      
2 Phan Tuấn Anh      
3 Dương Gia Bảo      
4 Nguyễn Hoàng Bảo      
5 Nguyễn Chí Bữu      
6 Nguyễn Hoàng Chươn

 

     
7 Phạm Hữu Danh      
8 Huỳnh Đức Duy      
9 Nguyễn Phúc Duy      

10 Tô Khánh Duy      
11 Nguyễn Minh Đạt      
12 Nguyễn Tiến Đạt      
13 Nguyễn Thành Đạt      
14 Nguyễn Võ Anh Hào      
15 Lê Phúc Hậu      
16 Trần Trọng Hiếu      
17 Bùi Tấn Hoàng      
18 Võ Thanh Huy      
19 Nguyễn Quốc Kiệt      
20 Nguyễn Tuấn Kiệt      
21 Đặng Minh Khôi      
22 Nguyễn Hoàng Lam      
23 Nguyễn Hữu Linh      
24 Lê Minh Hải Long      
25 Nguyễn Tấn Lộc      
26 Hoàng Ngọc Lương      
27 Võ Xuân Nam      
28 Đỗ Công Nghiệp      
29 Nguyễn Khắc Nguyê

 

     
30 Văn Trung Nguyê

 

     

 
 



KẾT QUẢ HỌC TẬP   
Lớp: 20C1-CNO4  HỌC KỲ: I    NĂM HỌC: 2021 – 2022 
HỌC PHẦN: CƠ LÝ THUYẾT     Số tín chỉ hoặc ĐVHT: 2 
STT 

HỌ VÀ TÊN 
Điểm 

Kiểm tra thường xuyên Kiểm tra định kỳ 
31 Phạm Ngọc Phát      
32 Nguyễn Minh Sang      
33 Hồ Thiên Sinh      
34 Nguyễn Châu Sơn      
35 Nguyễn Minh Tâm      
36 Võ Hoàng Tân      
37 Lê Hữu Tiền      
38 Nguyễn Thanh Tín      
39 Liêu Chí Toàn      
40 Thạch Ngọc Tuấn      
41 Nguyễn Văn Thành      
42 Lê Quốc Thắng      
43 Nguyễn Văn Thắng      
44 Trần Đắc Thắng      
45 Bùi Hoàng Thiện      
46 Trần Quốc Thiện      
47 Nguyễn Thanh Thuận      
48 Lê Minh Trí      
49 Nguyễn Đan Trườn

g 
     

50 Tô Khánh Văn      
51 Hàng Chung Vĩ      
52 Dương Ngạn Vỏ      
53 Lưu Quang Vũ      
54        
55        
56        
57        
58        
59        
60        

 
 



THEO DÕI NGÀY HỌC TẬP 
LỚP: 20C1-CNO4 

 

STT Họ và tên Tuần 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Anh                
2 Anh                
3 Bảo                
4 Bảo                
5 Bữu                
6 Chương                
7 Danh                
8 Duy                
9 Duy                
10 Duy                
11 Đạt                
12 Đạt                
13 Đạt                
14 Hào                
15 Hậu                
16 Hiếu                
17 Hoàng                
18 Huy                
19 Kiệt                
20 Kiệt                
21 Khôi                
22 Lam                
23 Linh                
24 Long                
25 Lộc                
26 Lương                
27 Nam                
28 Nghiệp                
29 Nguyên                
30 Nguyên                

 
 



 
THEO DÕI NGÀY HỌC TẬP 

LỚP: 20C1-CNO4 
 

STT Họ và tên Tuần 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

31 Phát                
32 Sang                
33 Sinh                
34 Sơn                
35 Tâm                
36 Tân                
37 Tiền                
38 Tín                
39 Toàn                
40 Tuấn                
41 Thành                
42 Thắng                
43 Thắng                
44 Thắng                
45 Thiện                
46 Thiện                
47 Thuận                
48 Trí                
49 Trường                
50 Văn                
51 Vĩ                
52 Vỏ                
53 Vũ                
54                 
55                 
56                 
57                 
58                 
59                 
60                 

 



  
KẾT QUẢ HỌC TẬP   
Lớp: 20C6-CNO2   HỌC KỲ: I    NĂM HỌC: 2021 – 2022 
HỌC PHẦN: SBVL       Số tín chỉ hoặc ĐVHT: 2 
STT 

HỌ VÀ TÊN 
Điểm 

Kiểm tra thường xuyên Kiểm tra định kỳ 
1 Nguyễn Chí Bình      
2 Nguyễn Sơn Bình      
3 Nguyễn Thái Bình      
4 Bùi Trọng Dũng      
5 Đặng Văn Duy      
6 Đặng Văn Hải      
7 Đỗ Văn Huy      
8 Nguyễn Huỳnh Huy      
9 Đặng Hoàng Kha      

10 Nguyễn Đức Khang      
11 Đỗ Minh Khánh      
12 Phạm Vĩnh Khánh      
13 Nguyễn Thanh Lam      
14 Tô Ngọc Lâm      
15 Phạm Ngọc Nhân      
16 Nguyễn Anh Nhất      
17 Mai Văn Nhật      
18 Huỳnh Hồng 

 
Phát      

19 Nguyễn Thanh Phiên      
20 Thiều Hoàng Phong      
21 Đỗ Đức Quang      
22 Trần Thanh Sơn      
23 Nguyễn Thành Tâm      
24 Nguyễn Nhật Tân      
25 Phan Nguyễn 

 
Tiến      

26 Huỳnh Anh Tuấn      
27 Nguyễn Gia Thành      
28 Lê Thái Nhựt Trường      
29        
30        

 



 
KẾT QUẢ HỌC TẬP   
Lớp: 20C6-CNO2   HỌC KỲ: I    NĂM HỌC: 2021 – 2022 
HỌC PHẦN: SBVL       Số tín chỉ hoặc ĐVHT:2 
STT 

HỌ VÀ TÊN 
Điểm 

Kiểm tra thường xuyên Kiểm tra định kỳ 
31        
32        
33        
34        
35        
36        
37        
38        
39        
40        
41        
42        
43        
44        
45        
46       
47       
48       
49       
50       
51       
52       
53       
54       
55       
56       
57       
58       
59       
60       

 



 
THEO DÕI NGÀY HỌC TẬP 

LỚP: 20C6-CNO2 
 

STT Họ và tên Tuần 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Chí Bình                
2 Sơn Bình                
3 Thái Bình                
4 Dũng                
5 Duy                
6 Hải                
7 Huy                
8 Huy                
9 Kha                
10 Khang                
11 Khánh                
12 Khánh                
13 Lam                
14 Lâm                
15 Nhân                
16 Nhất                
17 Nhật                
18 Phát                
19 Phiên                
20 Phong                
21 Quang                
22 Sơn                
23 Tâm                
24 Tân                
25 Tiến                
26 Tuấn                
27 Thành                
28 Trường                
29                 
30                 

 
 
 



THEO DÕI NGÀY HỌC TẬP 
LỚP: 20C6-CNO2 

 
STT Họ và tên Tuần 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
31                 
32                 
33                 
34                 
35                 
36                 
37                 
38                 
39                 
40                 
41                 
42                 
43                 
44                 
45                 
46                 
47                 
48                 
49                 
50                 
51                 
52                 
53                 
54                 
55                 
56                 
57                 
58                 
59                 
60                 

 
 



KẾT QUẢ HỌC TẬP   
Lớp: 20C6-CNO3   HỌC KỲ: I    NĂM HỌC: 2021 – 2022 
HỌC PHẦN: SBVL       Số tín chỉ hoặc ĐVHT:2 
STT 

HỌ VÀ TÊN 
Điểm 

Kiểm tra thường xuyên Kiểm tra định kỳ 
1 Võ Duy Công      
2 Nguyễn Xuân Chức      
3 Huỳnh Trần 

 
Đạt      

4 Vi Văn Hậu      
5 Phùng Kiến Hưng      
6 Vũ Tuấn Kiệt      
7 Diệp Nguyễn Lê Minh      
8 Lê Đông Nguyên      
9 Nguyễn Nhật Quan      

10 Phạm Anh Quang      
11 Phan Hữu Quốc      
12 Phạm Xuân Quý      
13 Trịnh Đức Tài      
14 Lâm Phúc Tân      
15 Trần Bảo Tín      
16 Trần Anh Tuấn      
17 Nguyễn Minh Thái      
18 Nguyễn Trí Thắng      
19 Nguyễn Phước 

 
Thiên      

20 Thân Thế Thịnh      
21 Phạm Nguyễn 

 
Thuận      

22 Phạm Huy Trình      
23 Đỗ Thành Trung      
24 Nguyễn Minh Trung      
25        
26        
27        
28        
29        
30        

 
 



KẾT QUẢ HỌC TẬP   
Lớp: 20C6-CNO3   HỌC KỲ: I    NĂM HỌC: 2021 – 2022 
HỌC PHẦN: SBVL       Số tín chỉ hoặc ĐVHT:2 
STT 

HỌ VÀ TÊN 
Điểm 

Kiểm tra thường xuyên Kiểm tra định kỳ 
31        
32        
33        
34        
35        
36        
37        
38        
39        
40        
41       
42       
43       
44       
45       
46       
47       
48       
49       
50       
51       
52       
53       
54       
55       
56       
57       
58       
59       
60       

 
 



THEO DÕI NGÀY HỌC TẬP 
LỚP: 20C6-CNO4 

 

STT Họ và tên Tuần 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Công                
2 Chức                
3 Đạt                
4 Hậu                
5 Hưng                
6 Kiệt                
7 Minh                
8 Nguyên                
9 Quan                
10 Quang                
11 Quốc                
12 Quý                
13 Tài                
14 Tân                
15 Tín                
16 Tuấn                
17 Thái                
18 Thắng                
19 Thiên                
20 Thịnh                
21 Thuận                
22 Trình                
23 Thành Trung                
24 Minh Trung                
25                 
26                 
27                 
28                 
29                 
30                 

 
 



 
THEO DÕI NGÀY HỌC TẬP 

LỚP: 20C6-CNO4 
 

STT Họ và tên Tuần 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

31                 
32                 
33                 
34                 
35                 
36                 
37                 
38                 
39                 
40                 
41                 
42                 
43                 
44                 
45                 
46                 
47                 
48                 
49                 
50                 
51                 
52                 
53                 
54                 
55                 
56                 
57                 
58                 
59                 
60                 

 



  
KẾT QUẢ HỌC TẬP   
Lớp: 20C6-CNO3   HỌC KỲ: I    NĂM HỌC: 2021 – 2022 
HỌC PHẦN: SBVL       Số tín chỉ hoặc ĐVHT:2 
STT 

HỌ VÀ TÊN 
Điểm 

Kiểm tra thường xuyên Kiểm tra định kỳ 
1 Nguyễn Đình Bảo      
2 Phạm Chí Bảo      
3 Lê Kim Bằng      
4 Phạm Thành Công      
5 Nguyễn An Danh      
6 Vi Thành Danh      
7 Phan Thế Định      
8 Phan Huy Hà      
9 Phan Châu Hiệp      

10 Thống Văn Hoàng      
11 Nguyễn Hoàng Khánh      
12 Trần Trấn Long      
13 Châu Minh Luân      
14 Nguyễn Văn Mạnh      
15 Lê Hoàng Minh      
16 Nguyễn Trung Nguyê

 

     
17 Trần Võ Ngọc Nguyê

 

     
18 Nguyễn Thanh Nhuận      
19 Đỗ Tiến Phát      
20 Trần Ngọc Tấn Phát      
21 Phạm Trần Thanh Quốc      
22 Trần Ngọc Quyền      
23 Hoàng Ngọc Sáng      
24 Lê Minh Tuấn      
25 Phạm Minh Thái      
26 Lê Chí Thiện      
27 Hoàng Đức Thịnh      
28 Nguyễn Hữu Thịnh      
29 Nguyễn Văn Hậu Thuận      
30 Nguyễn Đình 

 
Trườn
 

     

 



 
KẾT QUẢ HỌC TẬP   
Lớp: 20C6-CNO3   HỌC KỲ: I    NĂM HỌC: 2021 – 2022 
HỌC PHẦN: SBVL       Số tín chỉ hoặc ĐVHT:2 
STT 

HỌ VÀ TÊN 
Điểm 

Kiểm tra thường xuyên Kiểm tra định kỳ 
31 Trần Mạnh Vương      
32        
33        
34        
35        
36        
37        
38        
39        
40        
41       
42       
43       
44       
45       
46       
47       
48       
49       
50       
51       
52       
53       
54       
55       
56       
57       
58       
59       
60       

 



 
THEO DÕI NGÀY HỌC TẬP 

LỚP: 20C6-CNO3 
 

STT Họ và tên Tuần 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Đình Bảo                
2 Chí Bảo                
3 Bằng                
4 Công                
5 Công Danh                
6 Thành Danh                
7 Định                
8 Hà                
9 Hiệp                
10 Hoàng                
11 Khánh                
12 Long                
13 Luân                
14 Mạnh                
15 Minh                
16 Nguyên                
17 Nguyên                
18 Nhuận                
19 Tiến Phát                
20 Tấn Phát                
21 Quốc                
22 Quyền                
23 Sáng                
24 Tuấn                
25 Thái                
26 Thiện                
27 Đức Thịnh                
28 Hữu Thịnh                
29 Thuận                
30 Trường                

 



 
 

THEO DÕI NGÀY HỌC TẬP 
LỚP: 20C6-CNO3 

 
STT Họ và tên Tuần 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
31 Vương                
32                 
33                 
34                 
35                 
36                 
37                 
38                 
39                 
40                 
41                 
42                 
43                 
44                 
45                 
46                 
47                 
48                 
49                 
50                 
51                 
52                 
53                 
54                 
55                 
56                 
57                 
58                 
59                 
60                 



KẾT QUẢ HỌC TẬP   
Lớp: 20C5-CĐT1   HỌC KỲ: I    NĂM HỌC: 2020 – 2021 
HỌC PHẦN: CƠ ỨNG DỤNG      Số tín chỉ hoặc ĐVHT: 3 
STT 

HỌ VÀ TÊN 
Điểm 

Kiểm tra thường xuyên Kiểm tra định kỳ 
1 Bùi Thế Duy      
2 Lê Hoài 

 
Duy      

3 Lê Minh Đạt      
4 Nguyễn Ngọc Hải      
5 Nguyễn Hữu Hoàng      
6 Nguyễn Trọng 

 
Huy      

7 Nguyễn Hưng      
8 Lê Lâm Khang      
9 Lê Nguyễn 

 
Linh      

10 Nguyễn Trí Linh      
11 Nguyễn Hữu Long      
12 Lương Ngọc Nguyên      
13 Kiều Phan      
14 Trịnh Hoàng Phát      
15 Phạm Văn Phú      
16 Huỳnh Hoàng Phúc      
17 Nguyễn Thiên 

 
Quang      

18 Phạm Võ Hồng Quân      
19 Nguyễn Thái Sơn      
20 Nguyễn Trọng Tín      
21 Hồ Anh Tú      
22 Lê Minh Gia Thịnh      
23 Đỗ Văn Văn      
24 Bùi Quang Vinh      
25        
26        
27        
28        
29        
30        

 
  



KẾT QUẢ HỌC TẬP   
Lớp: 20C5   HỌC KỲ: II    NĂM HỌC: 2020 – 2021 
HỌC PHẦN: SỨC BỀN VẬT LIỆU     Số tín chỉ hoặc ĐVHT: 2 
STT 

HỌ VÀ TÊN 
Điểm 

Kiểm tra thường xuyên Kiểm tra định kỳ 
31        
32        
33        
34        
35        
36        
37        
38        
39        
40        
41        
42        
43        
44        
45        
46        
47        
48        
49        
50        
51        
52        
53        
54        
55        
56        
57        
58        
59        
60        

 
 



THEO DÕI NGÀY HỌC TẬP 
LỚP: 20C5-CĐT1 

 

STT Họ và tên Tuần 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Duy                
2 Duy                
3 Đạt                
4 Hải                
5 Hoàng                
6 Huy                
7 Hưng                
8 Khang                
9 Lê NG Linh                
10 Trí Linh                
11 Long                
12 Nguyên                
13 Phan                
14 Phát                
15 Phú                
16 Phúc                
17 Quang                
18 Quân                
19 Sơn                
20 Tín                
21 Tú                
22 Thịnh                
23 Văn                
24 Vinh                
25                 
26                 
27                 
28                 
29                 
30                 

 
 


